HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT
– Lưu Quang Vũ –
A. TÌM HIỂU CHUNG
I. TÁC GIẢ
–	Lưu Quang Vũ là một tài năng đa dạng (Lưu Quang Vũ sáng tác nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, vẽ tranh, kịch...) nhưng kịch là có những đóng góp đặc sắc nhất.
–	Kịch của ông sắc sảo và dữ dội vì vậy ông trở thành hiện tượng đặc biệt của sân khấu, là nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại.
II. TÁC PHẨM
1.	Hoàn cảnh sáng tác
–	Vở kịch được viết năm 1981, nhưng đến năm 1984 mới ra mắt công chúng. Đó là một trong những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ. Từ một cốt truyện dân gian. Lưu Quang Vũ đã xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng, triết lí và nhân văn sâu sắc.
–	Đoạn trích từ cảnh VII và đoạn kết của vở kịch, diễn tả sự đau khổ và dằn vặt và quyết định cuối cùng của hồn Trương Ba.
.2.	Chủ đề:
Qua vở kịch, tác giả đã khẳng định: Cuộc sống là quý giá nhưng phải sống đúng với mình, hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Tuy nhiên, con người cũng phải đấu tranh với nghịch cảnh để chống lại sự tầm thường, dung tục để hoàn thiện nhân cách.
B. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
I. NỘI DUNG
1. Dựa vào câu chuyện dân gian nhưng tác phẩm lại đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, hiện đại, có tư tưởng triết lí và nhân văn.
–	Từ việc tắc trách của Nam Tào mà Trương Ba, một người làm vườn, giỏi cờ phải chết một cách bất ngờ. Đế Thích đã hóa phép cho Trương Ba sống lại. Tưởng đó là một việc tốt ai ngờ đó là bắt đầu của một loạt rắc rối trớ trêu. Hồn Trương Ba không thể sống chung với xác anh hàng thịt, những người thân của Trương Ba cũng không chấp nhận ông ta. Hồn Trương Ba đau khổ xin với Đế Thích cho ông ta chết hẳn.
–	Qua đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ muốn gửi tới người đọc thông điệp:
+	Được sống làm người quí giá thật, nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn với giá trị vốn có và theo đuổi còn quí giá hơn.
+	Sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hoà giữa thể xác và tâm hồn
+	Con người luôn phải đấu tranh với nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục, để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.
2. Các cuộc đối thoại
a. Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt:
–	Hồn Trương Ba Trong thân xác hàng thịt đã vô cùng đau khổ, bức bối, chán nản, ngày càng thấy xa lạ với mọi người,với chính mình, nên đã cố thoát ra khỏi xác
+	Hồn khinh bỉ, xem thường xác hàng thịt, xem nó chỉ là cái vỏ bên ngoài âm u đui mù không cảm xúc không tư tưởng không ý nghĩa gì, chỉ biết đến những hưởng thụ thấp kém.
+	Khẳng định linh hồn có một đời sống riêng nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn.
 Hồn Trương Ba phủ nhận sự lệ thuộc và tìm cách tồn tại độc lập.
–	Xác hàng thịt:
+	Cười nhạo lí lẽ của hồn Trương Ba Nực cười thật! Khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chịu theo những đòi hỏi của tôi, mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn
+	Khẳng định sức mạnh âm u đui mù ghê gớm của mình có thể lấn át và điều khiển linh hồn
+	Khuyên hồn Trương Ba hãy thỏa hiệp, qui phục vì chẳng còn cách nào khác đâu đã bảo chúng ta tuy hai mà môt.
 Xác tỏ ra lấn lướt, ranh mãnh, sỉ nhục hồn, dồn hồn Trương Ba vào thế đuối lí. Trước những lí lẽ ti tiện của xác thịt, hồn Trương Ba đã ngậm ngùi thấm thía nghịch cảnh của mình  bế tắc, tuyệt vọng  đành nhập trở vào xác hàng thịt.
Ý nghĩa triết lí từ cuộc đối thoại trên:
Hồn Trương Ba là ẩn dụ cho linh hồn con người với những giá trị tinh thần, đạo đức thanh cao chân chính. Xác hàng thịt là ẩn dụ về thể xác phàm tục của con người với những ham muốn bản năng ,tầm thường, dung tục.
Từ cuộc đối thoại đó tác giả đã gửi những thông điệp đầy ý nghĩa triết lí:
+	Con người là hòa hợp thống nhất giữa linh hồn và thể xác. Thể xác có tính độc lập tương đối, nó có tiếng nói riêng có khả năng tác động vào linh hồn.
+	Hồn Trương Ba có cuộc sống hổ thẹn khi phải sống chung với phần thể xác dung tục và bị sự dung tục đồng hoá. Từ đó tác giả cảnh báo: khi con người phải sống trong dung tục thì tất yếu cái dung tục sẽ ngự trị, sẽ thắng thế, sẽ lấn át và sẽ tàn phá những gì trong sạch, đẹp đẽ, cao quý trong con người. Vì thế phải đấu tranh để loại bỏ sự dung tục, giả tạo để cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, đẹp đẽ và nhân văn hơn.
b. Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và người thân
–	Thái độ của những người thân:
Vì phải thoả mãn những đòi hỏi của xác hàng thịt, hồn Trương Ba dần dần thay đổi  bị người thân xa lánh, sợ hãi, thậm chí ghét bỏ, ghê tởm...
+	Vợ Trương Ba: Thấy rõ nhất sự thay đổi của ông ông bây giờ còn biết đến ai nữa … ông đâu còn là ông Trương Ba làm vườn ngày xưa  buồn bã, đau khổ, định bỏ nhà đi và nhường Trương Ba cho cô vợ anh hàng thịt.
+	Cái Gái: Tâm hồn tuổi thơ vốn trong sạch, không chấp nhận sự tầm thường, dung tục. Nó trách móc: bàn tay giết lợn đã làm gãy cái diều, bàn chân to bè giẫm nát cả cây ... và lên án, xua đuổi ông xấu lắm, ác lắm! Cút đi! Lão đồ tể! Cút đi!
+	Cô con dâu: thông cảm, xót thương cho tình cảnh trớ trêu của bố chồng Con biết giờ thầy khổ hơn xưa nhiều lắm. Nhưng chị cũng lo sợ, đau đớn khi cảm thấy bố mình thay đổi Mỗi ngày ... một đổi khác dần, mất mát dần không còn hiền hậu tốt lành như xưa.
	Thái độ của hồn Trương Ba:
+	Hồn Trương Ba hiểu ra những đau khổ mình đã, đang và sẽ gây ra cho họ  trở thành kẻ xa lạ thậm chí đáng ghét trong mắt người thân, sự tồn tại của ông trở nên vô nghĩa!  Trương Ba rơi vào tình cảnh bi kịch.
+	Đau khổ, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm. Hồn Trương Ba cảm thất rất hụt hẫng, cô đơn.
 Tình huống kịch thúc đẩy Trương Ba phải đi đến quyết định dứt khoát.
c.	Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích
	Sự khác nhau giữa quan niệm của Đế Thích và Trương Ba:
+	Đế Thích quan niệm về sự sống rất đơn giản:
	Sống chỉ để được sống(với hàm nghĩa là không chết): Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cấn biết!. Với quan niệm đó Đế Thích đã cho Trương Ba sống nhờ xác hàng thịt, còn đề nghị sửa sai bằng cách cho Trương Ba sống nhờ xác cu Tị.
	Một số người vẫn sống giả tạo mà không ảnh hưởng gì.
	Có thể sửa cái sai của cuộc sống bằng cái sai khác.
+	Trương Ba quan niệm khác Đế Thích:
	Con người phải sống hài hoà giữa thể xác và linh hồn không thể bên trong một đàng, bên ngoài một nẻo. Không thể sống vô trách nhiệm với mình như một kiểu tồn tại được
	Không thể sống lệ thuộc vào người khác dù là của cải chứ đừng nói đến thể xác. Sống nhờ đồ đạc, của cải người khác, đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt!
 Mâu thuẫn trong quan niệm của hồn Trương Ba và Đế Thích về ý nghĩa cuộc sống đã tô đậm chủ đề tác phẩm: được sống làm người là quí giá, nhưng được sống là chính mình, sống trọn vẹn hài hòa giữa thể xác và tâm hồn còn quí giá hơn nhiều
	Quyết định cuối cùng của Trương Ba:
+	Đế Thích khuyên Trương Ba hãy chấp nhận cuộc sống hiện tại vì cho rằng cảnh ngộ của Trương Ba không phải là cá biệt; Đế Thích lại muốn sửa sai bằng cách đề nghị hồn Trương Ba nhập vào xác cu Tị.
+	Hồn Trương Ba kiên quyết từ chối không sống nhờ thân xác ai cả và cũng không chấp nhận cách sửa sai của Đế Thích “Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác.”
+	Cuối cùng Trương Ba xin Đế Thích làm cho cu Tị sống lại còn mình thì trả xác cho anh hàng thịt, chấp nhận cái chết vĩnh viễn.
 Qua đó ta thấy Trương Ba là người giàu lòng nhân ái, đầy trách nhiệm và tình thương với bản thân và với mọi người xung quanh.  Dũng cảm chiến đấu chống lại sự giả tạo và dung tục bảo vệ quyền được sống vẹn toàn, hợp với lẽ tự nhiên để hoàn thiện nhân cách.
	Ý nghĩa triết lí:
+	Qua cuộc đối thoại ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của con người trong việc đấu tranh chống lại sự dung tục, giả tạo, bảo vệ quyền sống toàn vẹn của con người. Cái chết của Trương Ba là một sự hoá thân khẳng định cái thiện thắng cái ác, sự sống đích thực còn mãi. Đó chính là chất thơ trong kịch của Lưu Quang Vũ.
+	Từ cuộc đối thoại trên, tác giả cũng đã gửi gắm những quan niệm đúng đắn về hạnh phúc và về lẽ sống  chết ở đời:
	Con người là một thể thống nhất hồn xác phải hài hòa, không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thân xác phàm tục, tội lỗi. Con người phải được sống là chính mình, thật là mình, sống hòa hợp giữa hồn và xác. Đó mới là hạnh phúc!
	Điều đó cũng có nghĩa là khi con người bị chi phối bởi những nhu cầu bản năng của thể xác thì đừng chỉ đổ tội cho thân xác, và cũng không thể tự an ủi, vỗ về mình bằng vẻ đẹp siêu hình của tâm hồn
	Phải sống chân thật, sống vì mọi người vì hạnh phúc và sự tốt đẹp của con người. Đó mới là lẽ sống cao đẹp.
d. Màn kết của vở kịch: khẳng định sự bất tử của linh hồn
–	Hồn Trương Ba trả lại xác cho anh hàng thịt, chấp nhận cái chết để linh hồn được trong sạch và hóa thân vào các sự vật thân thương, tồn tại vĩnh viễn bên cạnh những người thân yêu của mình.
–	Cái Gái và cu Tị ăn trái na, và gieo hột na vào đất “Cho nó mọc thành cây mới Ông nội tớ bảo vậy. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn. Mãi mãi…”. Cuộc sống lại tuần hoàn theo quy luật của muôn đời.
	 Màn kết giàu chất thơ sâu lắng đã đem lại âm hưởng thanh thoát, lạc quan cho bi kịch đồng thời truyền đi thông điệp về sự chiến thắng của Chân, Thiện, Mỹ và sự sống đích thực.  Giá trị nhân văn.
II. NGHỆ THUẬT
1. Sáng tạo lại cốt truyện dân gian.
2. Tác phẩm thành công trong việc xây dựng đối thoại, giàu kịch tính, đậm chất triết lí tạo nên chiều sâu cho vở kịch.
3. Hành động của nhân vật phù hợp với tính cách, góp phần hoàn thiện tính cách nhân vật và làm phát triển tình huống truyện.
4. Nghệ thuật dựng cảnh, những đoạn độc thoại nội tâm sống động.


VIDEO BÀI GIẢNG THAM KHẢO
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=_4zeUlbs3hc
- GV giảng dạy: Nguyễn Hương Thủy – Trường THPT Chu Văn An
- Nguồn: Đài phát thanh truyền hình Hà Nội
C. LUYỆN TẬP

Đế Thích: Ông Trương Ba... (đắn đo rất lâu rồi quyết định) Vì lòng quí mến ông, tôi sẽ làm cu Tị sống lại, dù có bị phạt nặng... Nhưng còn ông... rốt cuộc ông muốn nhập vào thân thể ai?
Hồn Trương Ba: (sau một hồi lâu): Tôi đã nghĩ kĩ... (nói chậm và khẽ) Tôi không nhập vào hình thù ai nữa! Tôi đã chết rồi, hãy để tôi chết hẳn!
Đế Thích: Không thể được! Việc ông phải chết chỉ là một lầm lẫn của quan thiên đình. Cái sai ấy đã được sửa bằng cách làm cho hồn ông được sống.
Hồn Trương Ba: Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác. Việc đúng còn làm kịp bây giờ là làm cu Tị sống lại. Còn tôi, cứ để tôi chết hẳn...
Đế Thích: Không! Ông phải sống, dù với bất cứ giá nào...
Hồn Trương Ba: Không thể sống với bất cứ giá nào được, ông Đế Thích ạ! Có những cái giá đắt quá, không thể trả được... Lạ thật, từ lúc tôi có đủ can đảm đi đến quyết định này, tôi bỗng cảm thấy mình lại là Trương Ba thật, tâm hồn tôi lại trở lại thanh thản, trong sáng như xưa...
Đế Thích: Ông có biết ông quyết định điều gì không? Ông sẽ không còn lại một chút gì nữa, không được tham dự vào bất cứ nỗi vui buồn gì! Rồi đây, ngay cả sự ân hận về quyết định này, ông cũng không có được nữa.
Hồn Trương Ba: Tôi hiểu. Ông tưởng tôi không ham sống hay sao? Nhưng sống thế này, còn khổ hơn là cái chết. Mà không phải chỉ một mình tôi khổ! Những người thân của tôi sẽ còn phải khổ vì tôi. (Lưu Quang Vũ, Hồn Trương Ba,da hàng thịt,Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục - 2008, tr.151-152)
Cảm nhận của anh/chị về nhân vật hồn Trương Ba trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét chiều sâu triết lí về con người của nhà văn Lưu Quang Vũ.
Dàn ý tham khảo
1. Mở bài:
–	Giới thiệu tác giả Lưu Quang Vũ, vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt
-	Giới thiệu nhân vật hồn Trương Ba, đoạn trích
- Trích dẫn đoạn trích.
2. Thân bài:
a. Khái quát:
–	Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt 
–	Vị trí đoạn trích
-   Quan niệm triết lý sống của nhân vật Trương Ba qua đoạn trích.
b. Phân tích:
- Hoàn cảnh xuất hiện cuộc đối thoại: Trong tác phẩm, Trương Ba là một ông lão gần sáu mươi, thích trồng vườn, yêu cái đẹp, tâm hồn thanh nhã, giỏi đánh cờ. Chỉ vì sự tắc trách của Nam Tào gạch nhầm tên mà Trương Ba chết oan. Theo lời khuyên của "tiên cờ" Đế Thích, Nam Tào, Bắc Đẩu "sửa sai" bằng cách cho hồn Trương Ba được tiếp tục sống trong thân xác của anh hàng thịt mới chết gần nhà. Nhưng điều đó lại đưa Trương Ba và một nghịch cảnh khi linh hồn mình phải trú nhờ vào người khác. Do phải sống tạm bợ, lệ thuộc, Trương Ba dần bị xác hàng thịt làm mất đi bản chất trong sạch, ngay thẳng của mình, bị người thân từ chối. Ý thức được điều đó, Trương Ba dằn vặt, đau khổ và quyết định chống lại bằng cách tách ra khỏi xác thịt, không chấp nhận để Đế Thích cho nhập vào xác cu Tị. 
- Nhân vật hồn Trương Ba phê phán sai lầm của Đế Thích:
+ Đế Thích gợi ý để hồn rời xác anh hàng thịt sang xác cu Tị. Nhưng hồn Trương Ba, sau một “quãng đời” vô cùng thấm thía đã qua, hình dung ra những “nghịch cảnh” khác khi phải sống trong thân xác một đứa bé đã quyết định xin cho cu Tị được sống và mình được chết hẳn.
+ Thần thánh cũng sai lầm, qua lời của Đế Thích: “Việc ông phải chết chỉ là một sai lầm của quan thiên đình. Cái sai ấy đả được sửa bằng cách làm cho hồn ông được sống”. Nghe Đế Thích trần tình như thế, Hồn Trương Ba đã đáp lại: “Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá và gượng ép chỉ làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác”
- Nhân vật hồn Trương Ba có quan niệm sống đúng đắn: sống là chính mình, sống vị tha, cao thượng, nhân hậu:
+ Dù rất ham sống (“Ông tưởng tôi không ham sống hay sao?”) nhưng Hồn Trương Ba lại quyết định “không muốn nhập vào hình thù ai nữa” vì hơn ai hết ông thấu hiểu nỗi khổ của bản thân mình khi phải nương nhờ vào thân xác của người khác.
+ Với quyết định này mặc dù sự sống của Trương Ba đã sắp đi đến hồi kết nhưng Trương Ba đã tìm thấy lại được con người thật của chính bản thân mình: “Lạ thật, từ lúc tôi có đủ can đảm đi đến quyết định này, tôi bỗng cảm thấy mình lại là Trương Ba thật, tâm hồn tôi lại trở lại thanh thản, trong sáng như xưa...”. 
+ Cách giải quyết của Hồn Trương Ba là duy nhất đúng và toàn vẹn nhất dù cách đó có thể khiến Hồn Trương Ba vĩnh viễn rời xa cuộc đời này, thậm chí “cả sự ân hận về quyết định này, ông cũng không có được nữa”. 
- Khái quát: Qua màn đối thoại, có thể thấy tác giả gửi gắm nhiều thông điệp vừa trực tiếp vừa gián tiếp, vừa mạnh mẽ, quyết liệt vừa kín đáo và sâu sắc về thời đại chúng ta đang sống, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của những người lao động trong cuộc đấu tranh chống lại sự dung tục, giả tạo để bảo vệ quyền được sống toàn vẹn, hợp với lẽ tự nhiên cùng sự hoàn thiện nhân cách. 
c. Nhận xét nhận xét chiều sâu triết lí về con người của nhà văn Lưu Quang Vũ.
      -Màn thoại giữa Trương Ba và Đế Thích một lần nữa khắc sâu vấn đề trung tâm nhất, cốt lõi nhất của toàn bộ tác phẩm. Người ta không thể sống bằng bất cứ giá nào, người chỉ thực sự được là mình khi có sự thống nhất, hòa hợp giữa hoạt động bên ngoài với tâm trạng, cảm xúc bên trong.
     - Tác giả không chỉ đặt ra vấn đề để người đọc trăn trở suy nghĩ mà đã đi đến trả lời cho câu hỏi: sống như thế nào là sống có ý nghĩa? Trương Ba chết hẳn để đổi lại sự sống cho anh hàng thịt, cho cu Tị, để đổi lấy tiếng cười và niềm hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh thì câu hỏi: sống như thế nào là có ý nghĩa đã được trả lời một cách rõ ràng: một sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi người không chỉ biết sống vì mình mà còn biết sống, biết vun đắp, thậm chí biết hi sinh cho hạnh phúc của những người xung quanh. 
c. Đánh giá:
 Nghệ thuật:
+ Sáng tạo lại cốt truyện dân gian. 
+ Nghệ thuật dựng cảnh, dựng đối thoại, độc thoại nội tâm. Hành động của nhân vật phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, góp phần phát triển tình huống kịch. 
+ Có chiều sâu triết lý khách quan.
3. Kết bài:
 – Kết luận về nội dung, nghệ thuật vẻ đẹp nhân vật hồn Trương Ba qua đoạn trích;
–	Nêu cảm nghĩ về quan niệm về lẽ sống đẹp dành cho con người
–	Nêu suy nghĩ riêng.

